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Ghi chú:
Mã và giá sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Vui lòng liên hệ với Simon Việt Nam để biết thêm chi tiết về mã & màu sản phẩm.
Tiêu chuẩn IEC.

Remarks:
All price and codes are subjected to change without prior notice.

Please check detail Simon Vietnam or consult local sales represetitives for orther color combination.

IEC Standard.

MỤC LỤC CONTENT

Series V8 .18

Series K3 .14Series K1 .08

Series K1V .13

CÔNG TẮC Ổ CẮM

Aptomat .27

Tủ aptomat .28

THIẾT BỊ KHÁC

Đế âm .26



Cảm nhận bước chuyển của thời gian thành những
khoảnh khắc đáng nhớ. Cảm xúc biến không gian thành 

tổ ấm hạnh phúc, an yên.

Tại Simon, chúng tôi hiểu rằng, không gian là trung tâm 
của những trải nghiệm và không gian ấy, sẽ được khỏa lấp 

bằng cảm xúc mãnh liệt của các giác quan. 

Chạm, nhìn thấy, lắng nghe và cảm nhận.
Chúng tôi muốn đánh thức tất cả các giác quan tiềm ẩn 

trong bạn. 

Simon - Bừng lên cảm xúc 
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SIMON DESIGNING AWARDS

Simon 05

X Awards 2014 Simon 82 Detail Red Dot 2017 Simon 100

IF Gold Award 2018 Fluvia Loop Red Dot 2019 Simon 50E IF Design Award 2019 Simon 50E

Thiết kế là cầu nối giữa

&THẨM MỸ

TIỆN ÍCH
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Simon là tập đoàn công nghiệp chuyên về các giải pháp công nghệ chiếu sáng, 
điều khiển ánh sáng, thiết bị kết nối và thiết bị điện, được thành lập vào năm 1916, 
có trụ sở chính tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha.
 
Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, hiện Simon đã có mặt tại hơn 90 
Quốc gia với 15 nhà máy sản xuất và trụ sở tại 16 Quốc gia trên thế giới.

MẠNG LƯỚI SIMON

Simon là tập đoàn công nghiệp với
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HƠN 100 NĂM
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National Stadium, Beijing, ChinaHQ Mansion of DKV, SpainMarriott Auditorium Hotel, Madrid, Spain

Grand Hyatt Bali, IndonesiaTorre Agbar, Barcelona, Spain Kremlin, Moscow, Russia

MAL-Royal Chulan Hotel,  Kuala Lumpur, Malaysia MAL-Dorsett Residence, MalaysiaLe Eminence Hotel, Puncak, Indonesia

Flamingo Đại Lải, Việt NamVinhomes Grand Park - Phân khu The Origami, Việt NamFLC, Sầm Sơn, Thanh Hóa, VN

DỰ ÁN SIMON
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Size S
Cỡ 1/3

Size XS
Cỡ 1/6

Size M
Cỡ 1/2

Size L
Cỡ 2/3

Size XL
Cỡ 1

MÀU SẮC
Colours

MODULE LẮP GHÉP
Dimension

Màu Trắng Màu Champagne Màu Xám
White Champagne Grey
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CÔNG TẮC Switches

MÀU SẮC Trắng Champagne -46 Xám -61

CÓ ĐÈN BÁO LED SIZE S (Order)
1 Way Switch Module with LED (S)

K111S
K111S

81.000
97.200-46 -61

HẠT CÔNG TẮC 1 CHIỀU HẠT CÔNG TẮC KÉP 1 CHIỀU SIZE S
Double switches 1 way (S)

K110S
K110S

89.600
105.800-46 -61

HẠT CÔNG TẮC 1 CHIỀU SIZE S
1 Way Switch Module (S)

K113S
K113S

29.200
45.400-46 -61

CÓ NÚT ĐÈN TRANG TRÍ SIZE S
1 Way Switch Module with Fluorescent (S)

K112S
K112S

30.200
57.200-46 -61

HẠT CÔNG TẮC 1 CHIỀU
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CÓ ĐÈN BÁO LED SIZE XL (Order)
1 Way Switch Module with LED (XL)

K111XL
K111XL

89.600
105.800-46 -61

HẠT CÔNG TẮC 1 CHIỀU

HẠT CÔNG TẮC 1 CHIỀU SIZE M
1 Way Switch Module (M)

K111M
K111M

106.900
123.100-46 -61

HẠT CÔNG TẮC 1 CHIỀU SIZE XL
1 Way Switch Module (XL)

K113XL
K113XL

38.900
55.100-46 -61

CÓ NÚT ĐÈN TRANG TRÍ SIZE XL
1 Way Switch Module with Fluorescent (XL)

K112XL
K112XL

40.000
56.200-46 -61

HẠT CÔNG TẮC 1 CHIỀU

HẠT CÔNG TẮC ĐƠN 2 CHIỀU SIZE XL
2 Way Switch Module with LED (XL)

K120XL
K120XL

63.700
79.900-46 -61

HẠT CÔNG TẮC ĐƠN 2 CHIỀU SIZE S
2 Way Switch Module with LED (S)

K120S
K120S

54.000
70.200-46 -61

HẠT CÔNG TẮC 20A SIZE XL
20A Double Pole Switch Module (XL)

K114XL
K114XL

196.600
212.800-46 -61

HẠT CÔNG TẮC 20A SIZE S
20A Double Pole Switch Module (S)

K114S
K114S

185.800
202.000-46 -61

NÚT CHE TRƠN SIZE S
Blank Plate (S)

K150S
K150S

16.200
32.400-46 -61

NÚT CHE TRƠN SIZE XS
Blank Plate (XS)

K150XS
K150XS

16.200
32.400-46 -61

HẠT CÔNG TẮC TRUNG GIAN SIZE M
Intermediate Switch Module (M)

K131M
K131M

159.800
176.000-46 -61

20A

20A

*Giá đã bao gồm VAT



HẠT TIVI, MẠNG, THOẠI & ĐIỀU KHIỂN TV, Data, Tel, Control and Regulator

Simon 11

MÀU SẮC Trắng Champagne -46 Xám -61
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Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU SIZE S
2 Pin Socket-Outlet Module (S)

K1412S
K1412S

48.600
64.800-46 -61

Ổ CẮM ĐƠN 3 CHẤU ĐA NĂNG SIZE M
Multi-standard Socket-Outlet Module (M)

K1413M
K1413M

96.100
112.300-46 -61

Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG SIZE XL
3 pins multi function double socket (XL)

K1423XL
K1423XL

150.100
166.300-46 -61

Ổ CẮM Socket-outlets

HẠT CẦU CHÌ
Fused Connection Units (S)

K151S
K151S

33.500
49.700-46 -61

CÔNG TẮC THẺ TỪ
Keycard Switch Module

K1601 780.800

HẠT ĐÈN SIZE S MÀU XANH
LED Indicator - Green Color (S)

K1531S
K1531S

96.100
112.300-46 -61

HẠT ĐIỆN THOẠI SIZE S
Telephone Outlet Module (S)

K154S
K154S

110.200
126.400-46 -61

HẠT ĐÈN SIZE S MÀU ĐỎ
LED Indicator - Red Color (S)

K1532S
K1532S

96.100
112.300-46 -61

HẠT MẠNG CAT 6 SIZE S
Data Outlet Module (S)

K1586S
K1586S

264.600
280.800-46 -61

HẠT TIVI SIZE S
TV Outlet Module (S)

K1551S
K1551S

110.200
126.400-46 -61

HẠT CHIẾT ÁP ĐÈN SIZE L (ĐÈN SỢI ĐỐT)
Dimmer Module (L)

K1591L 394.200

HẠT CHIẾT ÁP QUẠT SIZE L
Fan Regulator Module (L)

K1592L
K1592L

430.900
447.100-46 -61

HẠT USB SIZE M
Twin USB Charger (M)

K157S
K157S

884.500
900.700-46 -61

MIN MAX

OFF OFF

MINMAX

*Giá đã bao gồm VAT



MẶT VIỀN K1 Frames K1

MẶT 1 LỖ SIZE S LẮP NGANG
1 gang Plate

K1001N
K1001N

27.000
70.200-46 -61

MẶT 2 LỖ SIZE S LẮP NGANG
2 gangs Plate

K1002N
K1002N

27.000
70.200-46 -61

MẶT 3 LỖ SIZE S LẮP NGANG
3 gangs Plate

K1003N
K1003N

27.000
70.200-46 -61

MẶT 6 LỖ SIZE S LẮP DỌC
6 gangs Plate

K1006D
K1006D

47.500
90.700-46 -61

MÀU SẮC Trắng Champagne -46 Xám -61

Simon 12 *Giá đã bao gồm VAT

MẶT APSTOMAT KHỐI LẮP DỌC
Blank plate for MCCB

K1063D
K1063D

30.200
73.400-46 -61

MẶT APTOMAT TÉP ĐÔI LẮP DỌC
Blank plate for double circuit breaker

K1062D
K1062D

29.200
72.400-46 -61

MẶT APTOMAT TÉP ĐƠN LẮP DỌC
Blank plate for single circuit breaker

K1061D
K1061D

29.200
72.400-46 -61
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MÀU SẮC Trắng Champagne -46 Xám -61

*Giá đã bao gồm VAT

MẶT 1 LỖ SIZE M LẮP NGANG CÓ GÂN VIỀN
1 gang Plate

K1911N
K1911N

28.100
49.700-46 -61
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MẶT VIỀN K1V Frames K1V

MẶT 1 LỖ SIZE S LẮP NGANG CÓ GÂN VIỀN
1 gang Plate

K1901
K1901

28.100
71.300-46 -61

MẶT 2 LỖ SIZE S LẮP NGANG CÓ GÂN VIỀN
2 gangs Plate

K1902
K1902

28.100
71.300-46 -61

MẶT 3 LỖ SIZE S LẮP NGANG CÓ GÂN VIỀN
3 gangs Plate

K1903
K1903

28.100
71.300-46 -61

MẶT 6 LỖ SIZE S LẮP DỌC CÓ GÂN VIỀN
6 gangs Plate

K1906
K1906

50.200
93.400-46 -61

MẶT APSTOMAT KHỐI LẮP DỌC CÓ GÂN VIỀN
Blank plate for MCCB

K1963
K1963

31.900
75.100-46 -61

MẶT APTOMAT TÉP ĐƠN LẮP DỌC CÓ GÂN VIỀN
Blank plate for single circuit breaker

K1961
K1961

30.800
74.000-46 -61
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UYỂN CHUYỂN
TRONG TỪNG ĐƯỜNG NÉT
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MÀU SẮC
Colours

ĐA DẠNG KHUNG VIỀN
A Variety Of Border Frames

Khung đôi
2 Gang frame

Màu Trắng Màu Champagne Màu Xám
White Champagne Grey



BỘ CÔNG TẮC ĐƠN 1 CHIỀU
1 Gang 1 Way Switch

571011
571011

96.100
144.700-46 -61

BỘ CÔNG TẮC ĐƠN 2 CHIỀU
1 Gang 2 Way Switch

571012
571012

117.700
166.300-46 -61

BỘ CÔNG TẮC CHUÔNG CỬA
Doorbell Switch

576301
576301

124.200
172.800-46 -61

BỘ CÔNG TẮC ĐÔI 2 CHIỀU
2 Gang 2 Way Switch

571022
571022

182.500
231.100-46 -61

(1 HẠT 1 CHIỀU + 1 HẠT 2 CHIỀU) (Order)
1 Gang 1 Way Switch & 1 Gang 2 Way Switch

571212
571212

212.800
261.400-46 -61

BỘ CÔNG TẮC ĐÔI

(2 HẠT 1 CHIỀU + 1 HẠT 2 CHIỀU) (Order)
2 Gang 1 Way Switch & 1 Gang 2 Way Switch

5713112
5713112

308.900
357.500-46 -61

BỘ CÔNG TẮC BA

BỘ CÔNG TẮC BA 2 CHIỀU
3 Gang 2 Way Switch

571032
571032

236.500
285.100-46 -61

BỘ CÔNG TẮC BA 1 CHIỀU
3 Gang 1 Way Switch

571031
571031

193.300
241.900-46 -61

BỘ CÔNG TẮC BỐN 2 CHIỀU
4 Gang 2 Way Switch

571042
571042

311.000
359.600-46 -61

BỘ CÔNG TẮC BỐN 1 CHIỀU
4 Gang 1 Way Switch

571041
571041

247.300
295.900-46 -61

(2 HẠT 1 CHIỀU + 2 HẠT 2 CHIỀU) (Order)
2 Gang 1 Way Switch & 2 Gang 2 Way Switch

57141122
57141122

425.500
474.100-46 -61

BỘ CÔNG TẮC BỐN

BỘ MẶT CHE TRƠN
Blank Plate

571000
571000

42.100
90.700-46 -61

BỘ CÔNG TẮC 20A ĐƠN 1 CHIỀU
1 Gang 1 Way Switch

572023
572023

398.500
447.100-46 -61

Simon 16

MÀU SẮC Trắng Champagne -46 Xám -61
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CÔNG TẮC Switches

BỘ CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU
2 Gang 1 Way Switch

571021
571021

145.800
194.400-46 -61

*Giá đã bao gồm VAT
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+ CÔNG TẮC
BỘ Ổ CẮM 2 CHẤU + 3 CHẤU ĐA NĂNG

2 Pin Socket & Multi-standard Socket & Switch

571080
571080

225.700
274.300-46 -61

BỘ Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU
2 Gang 2 Pin Socket

571072
571072

170.600
219.200-46 -61

BỘ Ổ CẮM TI VI ĐƠN
Tivi Outlet

575111
575111

166.300
214.900-46 -61

BỘ Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU 
Twin Euro-US Socket

571287
571287

257.000
305.600-46 -61

BỘ Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐƠN
Telephone Outlet

575214
575214

138.200
186.800-46 -61

BỘ Ổ CẮM TI VI ĐƠN CHUẨN F
Tivi Outlet F Type Connector

575114
575114

182.500
231.100-46 -61

BỘ Ổ CẮM MẠNG ĐÔI CAT6
Twin Data Outlet (Cat5)

575228
575228

243.000
291.600-46 -61

BỘ Ổ CẮM MẠNG ĐƠN CAT6
Data Outlet (Cat5)

575218
575218

214.900
263.500-46 -61

BỘ CHIẾT ÁP ĐÈN
Dimmer Switch

57E101
57E101

560.500
609.100-46 -61

BỘ CHIẾT ÁP QUẠT
Fan Regulator Switch

57E201
57E201

528.100
576.700-46 -61

KHUNG VIỀN ĐÔI
2 Gang Frame

570620
570620

42.100
74.500-46 -61

BỘ Ổ CẮM ĐIÊN THOẠI + MẠNG CAT6
Telephone and Data Outlet (Cat5)

575229
575229

301.300
349.900-46 -61

BỘ Ổ CẮM TI VI + MẠNG CAT6
Tivi & Data Outlet (Cat5)

575302
575302

301.300
349.900-46 -61

MÀU SẮC Trắng Champagne -46 Xám -61
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Ổ CẮM Socket-outlets

HẠT TIVI, MẠNG, THOẠI & ĐIỀU KHIỂN TV, Data, Tel, Control and Regulator

BỘ Ổ CẮM ĐƠN 3 CHẤU 
Euro-US Socket

571087
571087

171.000
219.000-46 -61

MIN MAX

OFF

MAX MIN

OFF

*Giá đã bao gồm VAT



SANG TRỌNG
TINH TẾ
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MẶT HẠT NHIỀU MÀU SẮC
Colours

ĐA DẠNG KHUNG VIỀN
A Variety Of Border Frames

Khung đơn Khung đôi Khung ba

Khung bốn

Khung năm 

1 Gang frame 2 Gang frame 3 Gang frame

4 Gang frame

5 Gang frame

Simon 19

Màu Trắng/ Màu Xám/ Màu Champagne/ Màu Đá
White/ Grey/ Champagne/ Stone
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CÔNG TẮC Switches

MÀU SẮC Trắng Champagne -56 Đen -26

MODULE CÔNG TẮC ĐƠN 1 CHIỀU
1 Gang 1 Way Switch Module (16AX 250V)

80101
80101

140.400
210.600-56 -26

MODULE CÔNG TẮC ĐƠN 2 CHIỀU
1 Gang 2 Way Switch Module (16AX 250V)

80201
80201

159.800
230.000-56 -26

CÓ ĐÈN BÁO LED
2 Gang 1 Way Switch Module with LED (16AX 250V)

80396
80396

304.600
375.800-56 -26

MODULE CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU

MODULE CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU
2 Gang 1 Way Switch Module (16AX 250V)

80398
80398

205.200
275.400-56 -26

MODULE CÔNG TẮC BA 1 CHIỀU
3 Gang 1 Way Switch Module (16AX 250V)

80371
80371

240.800
312.100-56 -26

MODULE CÔNG TẮC BA 2 CHIỀU
3 Gang 2 Way Switch Module (16AX 250V)

80372
80372

283.000
354.200-56 -26

MODULE NÚT NHẤN ĐƠN
1 Gang Push-button Switch Module (16A 250V)

80101F
80101F

155.500
226.800-56 -26

CÓ ĐÈN BÁO LED
1 Gang Push-button Switch Module with LED (16A 250V)

80104F
80104F

213.800
284.000-56 -26

MODULE NÚT NHẤN ĐƠN

CÓ ĐÈN BÁO LED
3 Gang 1 Way Switch Module with LED (16AX 250V)

80370
80370

414.700
486.000-56 -26

MODULE CÔNG TẮC BA 1 CHIỀU

MODULE CÔNG TẮC ĐÔI 2 CHIỀU
2 Gang 2 Way Switch Module (16AX 250V)

80397
80397

218.200
289.400-56 -26

20A 2 CỰC 2 CHIỀU CÓ ĐÈN BÁO LED
1 Gang 2 Way Double Pole Switch Module with LED (20AX 250V)

80204
80204

506.500
576.700-56 -26

MODULE CÔNG TẮC ĐƠN

32A 2 CỰC 2 CHIỀU CÓ ĐÈN BÁO LED
1 Gang 2 Way Double Pole Switch Module with LED (32A 250V)

80324
80324

518.400
589.700-56 -26

MODULE CÔNG TẮC ĐƠN
32A 2 CỰC 1 CHIỀU CÓ ĐÈN BÁO LED
1 Gang 1 Way Double Pole Switch Module with LED (32A 250V)

80323
80323

501.100
572.400-56 -26

MODULE CÔNG TẮC ĐƠN

CÓ ĐÈN BÁO LED
1 Gang 1 Way Switch Module with LED (16AX 250V)

80104
80104

206.300
277.600-56 -26

MODULE CÔNG TẮC ĐƠN 1 CHIỀU

MODULE CÔNG TẮC ĐƠN TRUNG GIAN
1 Gang Intermediate Switch Module (16AX 250V)

246.200
316.400-56 -26

80397H
80397H
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20A 2 CỰC 1 CHIỀU CÓ ĐÈN BÁO LED
1 Gang 1 Way Double Pole Switch Module with LED (20AX 250V)

80203
80203

491.400
561.600-56 -26

MODULE CÔNG TẮC ĐƠN

*Giá đã bao gồm VAT



Ổ CẮM Socket-outlets

CÔNG TẮC Switches

Simon 21

MÀU SẮC Trắng Champagne -56 Đen -26

MODULE NÚT NHẤN CHUÔNG CỬA
Doorbell Switch Module (16A 250V)

80150
80150

143.600
214.900-56 -26

MODULE NÚT CHE TRƠN
Blank Plate Module

80800
80800

110.200
181.400-56 -26

MODULE Ổ CẮM 3 CHẤU ĐA NĂNG
Multi-standard Socket Module (10A 250V)

80430
80430

193.300
263.500-56 -26

MODULE Ổ CẮM ĐA NĂNG + 2 CỔNG USB
Multi-standard Socket Module with Double USB Chargers (10A 250V)

80E725
80E725

1.505.500
1.576.800-56 -26

MODULE Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU
Twin 2 Pin Socket Module (10A 250V)

80456
80456

199.800
270.000-56 -26

MODULE Ổ CẮM ĐƠN 3 CHẤU 16A
Euro-US Socket Module (16A 250V)

80487
80487

193.300
263.500-56 -26

MODULE Ổ CẮM TIVI ĐƠN
Tivi Outlet Module

80476
80476

185.800
257.000-56 -26

MODULE Ổ CẮM TIVI ĐÔI
Twin Tivi Outlet Module

80478
80478

249.500
320.800-56 -26

MODULE Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI ĐƠN (RJ11)
Telephone Outlet Module (RJ11)

80480
80480

183.600
253.800-56 -26

MODULE Ổ CẮM TIVI & ĐIỆN THOẠI (RJ11)
Tivi and Telephone Outlet Module (RJ11)

80491
80491

240.800
312.100-56 -26

MODULE Ổ CẮM DỮ LIỆU MẠNG (CAT6)
Data Outlet Module (Cat6)

80591
80591

302.000
373.700-56 -26
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HẠT TIVI, MẠNG, THOẠI & ĐIỀU KHIỂN TV, Data, Tel, Control and Regulator

*Giá đã bao gồm VAT

MODULE Ổ CẮM MẠNG ĐÔI (CAT6)
Twin Data Outlet Module (Cat6)

80593
80593

418.000
488.200-56 -26



GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN Hotel solutions
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HẠT TIVI, MẠNG, THOẠI & ĐIỀU KHIỂN TV, Data, Tel, Control and Regulator

MÀU SẮC Trắng Champagne -56 Đen -26

MODULE Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI & MẠNG (CAT6)
Telephone (RJ11) & Data (RJ45) Outlet Module (Cat6)

80599
80599

388.800
459.000-56 -26

MODULE Ổ CẮM TIVI & MẠNG (CAT6)
Tivi and Data (RJ45) Outlet Module (Cat6)

80492
80492

414.700
486.000-56 -26

MODULE USB & HDMI
USB-HDMI Outlet Module

80494
80494

609.100
680.400-56 -26

MODULE CHIẾT ÁP ĐÈN
Dimmer Switch Module

80313
80313

618.800
690.100-56 -26

MODULE CHIẾT ÁP QUẠT
Fan Speed Switch Module

80317
80317

612.000
691.200-56 -26

MODULE CÔNG TẮC KHẨN CẤP
Emergency Switch Module

80809
80809

261.400
332.600-56 -26

“KHÔNG LÀM PHIỀN” & “DỌN PHÒNG”
Doorbell Switch Module “Do Not Disturb” & “Make Up Room” Indicator

80805 992.500

MODULE CHUÔNG CỬA CÓ ĐÈN BÁO
“KHÔNG LÀM PHIỀN” & “DỌN PHÒNG”
Doorbell Switch Module “Do Not Disturb” & “Make Up Room” Indicator

80805 1.062.700-56 -26

MODULE CHUÔNG CỬA CÓ ĐÈN BÁO

MODULE CÔNG TẮC THẺ
Keycard Switch Module

80526
80526

927.700
997.900-56 -26

*Giá đã bao gồm VAT



Stone Frame -2A -2B -2C

Basaltic Black Zaha Stone Karakatagin

VIỀN MẶT ĐÁ

-64-31-30 -69-63

VIỀN MẶT KÍNH Nature Frame (Crystal)

Simon 23
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Crystal Water Black Stone Orange

-30

VIỀN ĐƠN / ĐƠN / ĐÔI
(86 Type) 1 Frame: 86 x 86 / (76 Type) 1 Frame: 95 x 102 / 2 Frame: 95 x 178 mm

80611 565.900-63-31 -64 -69

-3080610 570.200-63-31 -64 -69

-3080620 981.700-63-31 -64 -69

-42

VIỀN ĐÔI / BA / BỐN / NĂM (76 Type) 
2 Frame: 86 x 162 / 3 Frame: 86 x 238 / 4 Frame: 90 x 314 / 5 Frame: 90 x 390 mm

80821 501.100
80831 712.800-42

-4280841 904.000
80851 1.080.000-42

-48

VIỀN ĐÔI / BA / BỐN / NĂM (76 Type) 
2 Frame: 86 x 162 / 3 Frame: 86 x 238 / 4 Frame: 90 x 314 / 5 Frame: 90 x 390 mm

80821 530.300
80831 751.700-48

-4880841 952.600
80851 1.149.100-48

-42

VIỀN ĐƠN
(76 Type) 1 Frame: 86 x 86 mm

80811 306.700
80811 319.700-48

-42

VIỀN ĐÔI
(86 Type) 2 Frame: 86 x 172 mm

80822 746.300
80822 776.500-48

-48

VIỀN BA / BỐN / NĂM
(86 Type) 3 Frame: 86x258 mm / 3 Frame: 86x344 mm / 5 frame: 86x430 mm

80832 1.090.800
80842 1.512.000-48

80852 1.846.800-48

-42

VIỀN BA / BỐN / NĂM
(86 Type) 3 Frame: 86x258 mm / 3 Frame: 86x344 mm / 5 frame: 86x430 mm

80832 1.031.400
80842 1.473.100-42

80852 1.768.000-42

-30

VIỀN (76 TYPE) BA / BỐN / NĂM
(76 Type) 3 Frame: 95 x 254 / 4 Frame: 95 x 330 mm / 5 Frame: 95 x 406 mm

80630 1.394.300-63-31 -64 -69

-3080640 1.846.800-63-31 -64 -69

-3080650 2.278.800-63-31 -64 -69

VIỀN MẶT KIM LOẠI Classic Frame (Metal) -42 -48

Silver Gold

-2A

VIỀN ĐƠN / ĐÔI
1 Frame: 95 x 102 mm / 2 Frame: 95 x 178 mm

80716 1.502.300-2C-2B

-2A80726 2.356.600-2C-2B -2A

VIỀN BA
3 Frame: 95 x 254 mm

80736 3.142.800-2C-2B

*Giá đã bao gồm VAT



VIỀN MẶT NHỰA Basic Frame (Plastic)

-36 -56 -61

Copper Champagne GreyWhite

VIỀN ĐƠN / ĐÔI
(76 Type) 1 Frame: 90 x 86 mm / 2 Frame: 90 x 162 mm

80810
80820

64.800
94.000

VIỀN BA / BỐN / NĂM
(76 Type) 3 Frame: 90x238 mm / 4 Frame: 90x314 mm / 5 Frame: 90x314 mm

80830
80840
80850

121.000
169.600
205.200

VIỀN ĐƠN / ĐÔI
(76 Type) 1 Frame: 90 x 86 mm / 2 Frame: 90 x 162 mm

80810 604.800
80820 758.200

-36

-36

VIỀN BA / BỐN / NĂM
(76 Type) 3 Frame: 90x238 mm / 4 Frame: 90x314 mm / 5 Frame: 90x314 mm

80830 1.758.200
80840 2.848.000
80850 3.436.600

-36

-36

-36

VIỀN ĐƠN / ĐÔI
(76 Type) 1 Frame: 90 x 86 mm / 2 Frame: 90 x 162 mm

80810 150.100-61

80820 226.800-61

-56

-56

VIỀN BA / BỐN / NĂM
(76 Type) 3 Frame: 90x238 mm / 4 Frame: 90x314 mm / 5 Frame: 90x314 mm

80830 334.800-61

80840 422.300-61

80850 499.000-61

-56

-56

-56
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VIỀN CÔNG TẮC THẺ Key Card Frame -30 -31 -42

Crystal Water Silver

-30

VIỀN CÔNG TẮC THẺ KÍNH
80612 Frame: 102 x 95 mm

80612 664.200-63-31 -64 -69

VIỀN CÔNG TẮC THẺ NHỰA
Frame (86 Type): 90 x 86 mm

80813 151.200
-5680813 300.200-61

VIỀN CÔNG TẮC THẺ KIM LOẠI
Frame (86 Type): 86 x 86 mm

80815 469.800
-4880815 506.500
-42

-30

VIỀN CÔNG TẮC THẺ KÍNH
80613 Frame (86 Type): 86 x 86 mm

80613 656.600-63-31 -64 -69

-63 -64 -69-48 -56 -61

Black Stone OrangeGold Champagne Grey

Simon 24 *Giá đã bao gồm VAT



THIẾT BỊ KHÁC
OTHERS

Simon 25
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ĐẾ ÂM

HỘP CHỐNG THẤM

THIẾT BỊ KHÁC Others

KT: 89.5 x 80.5 x 50 mm

ĐẾ DÙNG CHO E3, 50, E6, i7 & V8

21.600SED1A086C

KT: 75 x 80 x 50 mm / 60 mm

ĐẾ DÙNG CHO E3, 50, E6, i7 & V8

24.800SED1A076

KT: 89.5 x 80.5 x 50 mm / 60 mm

ĐẾ DÙNG CHO E3, 50, E6, i7 & V8

27.00045DH86

KT: 100 x 100 x 50 mm / 84 mm

ĐẾ SẮT CHO Ổ ÂM SÀN

125.300SED9A100

KT: 99.5 x 65 x 47.5 mm

ĐẾ ÂM CHỮ NHẬT

27.000SED1A118

HỘP CHỐNG THẤM NƯỚC VUÔNG
CHO CÔNG TẮC

81.000S154

HỘP CHỐNG THẤM NƯỚC VUÔNG
CHO Ổ CẮM

86.400S155

HỘP CHỐNG THẤM NƯỚC VUÔNG
CHO CÔNG TẮC

163.100S254

HỘP CHỐNG THẤM NƯỚC VUÔNG
CHO Ổ CẮM

163.100S255

HỘP CHỐNG THẤM NƯỚC CHỮ NHẬT

100.40052154

HỘP CHỐNG THẤM NƯỚC CHỮ NHẬT

100.40052155

BỘ CHUÔNG CỬA VỚI 2 ÂM THANH
Doorbell with Two Kinds of Sound

45002
45002

440.600
499.000-S -C -H

*Giá đã bao gồm VAT
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APTOMAT - DÒNG CẮT 6000A
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SMB65C-63C40
SMB65C-63C50

143.600
151.200

SMB65C-63C63 151.200

SMB65C-40C32 220.300
SMB65C-40C40 249.500

SMB65C-63C20
SMB65C-63C25

112.300
112.300

SMB65C-63C32 112.300

APTOMAT DÒNG CẮT 6000A 1P
MCB 6000A 1P

SMB65C-63C10
SMB65C-63C16

112.300
112.300

SMB65CL-63C40/2
SMB65CL-63C50/2

1.084.300
1.141.600

SMB65CL-63C63/2 1.141.600

SMB65CL-63C20/2
SMB65CL-63C25/2

851.000
851.000

SMB65CL-63C32/2 851.000

APTOMAT CHỐNG GIẬT 30mA 6000A 2P
RCBO 30mA 6000A 2P

SMB65CL-63C10/2
SMB65CL-63C16/2

851.000
851.000

APTOMAT CHỐNG GIẬT 30mA 6000A 4P
RCBO 30mA 6000A 4P

SMB65CL-63C63/4 1.923.500

SMB65C-63C40/2
SMB65C-63C50/2

291.600
378.000

SMB65C-63C63/2 378.000
SMB65C-63C25/2 261.400
SMB65C-63C32/2 261.400

APTOMAT DÒNG CẮT 6000A 2P
MCB 6000A 2P

SMB65C-63C16/2
SMB65C-63C20/2

261.400
261.400

SMB65C-63C40/3
SMB65C-63C50/3

437.400
529.200

SMB65C-63C63/3 529.200
SMB65C-63C25/3 397.400
SMB65C-63C32/3 397.400

APTOMAT DÒNG CẮT 6000A 3P
MCB 6000A 3P

SMB65C-63C16/3
SMB65C-63C20/3

397.400
397.400

SMB65C-63C40/4
SMB65C-63C50/4

594.000
724.700

SMB65C-63C63/4 724.700
SMB65C-63C25/4 565.900
SMB65C-63C32/4 565.900

APTOMAT DÒNG CẮT 6000A 4P
MCB 6000A 4P

SMB65C-63C16/4
SMB65C-63C20/4

565.900
565.900

SMB65C-40C20 220.300
SMB65C-40C25 220.300

APTOMAT DÒNG CẮT 6000A 1P+N
MCB 6000A 1P+N

SMB65C-40C10
SMB65C-40C16

220.300
220.300

SMB65CL-40C32 773.300
SMB65CL-40C40 851.000

SMB65CL-40C20 773.300
SMB65CL-40C25 773.300

APTOMAT CHỐNG GIẬT 30mA 6000A 1P+N
RCBO 30mA 6000A 1P+N

SMB65CL-40C10
SMB65CL-40C16

773.300
773.300

*Giá đã bao gồm VAT



Guarantee safety during using process

Simon 28
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Distribution Box

*Giá đã bao gồm VAT

AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

SMX65CS-15AB 1.228.000 SMX65CS-18AB  1.384.600SMX65CS-12AB 1.060.600

TỦ APTOMAT MẶT PHẲNG, NHỰA MỜ
Aptomat Box

TỦ APTOMAT MẶT PHẲNG, NHỰA MỜ
Aptomat Box

SMX65CS-21AB 1.561.700 SMX65CS-26AB 2.111.400 SMX65CS-42AB 2.994.800
SMX65CS-32AB 2.454.800

SET65CS-9AB 630.000SET65CS-6AB 540.000

TỦ APTOMAT MẶT PHẲNG, NHỰA MỜ
Aptomat Box

SET65CS-4AB 452.500
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KỸ THUẬT

NÚT ẤN Push Buttons

BỘ ĐIỀU CHỈNH ÁNH SÁNG LED

KẾT NỐI THIẾT BỊ

Led Dimmer

Docking Family

V8 collection

E 1 02
L

LL
N

200W
200W

200W
200W

220V~50Hz ε

N L

S
IM

O
N

PH
Ụ

 L
Ụ

C

Các nút ấn cung cấp nguồn điện cho mạch hoặc 
thực hiện bất cứ kết nối nào khi nhấn nút. Hiểu 
đơn giản nó làm cho mạch được kết nối khi ấn và 
ngắt mạch khi thả ra. 
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi cho chuông cửa, 
cửa điện từ (đặc biệt dùng cho các cửa hàng 
trang sức), kết nối cùng hệ thống khác như Scena. 
Giải pháp nút ấn cho bộ 2, 3, 4 có thể được thực 
hiện theo các yêu cầu đặc biệt, liên hệ với chúng 
tôi để được tư vấn.

Push buttons allow us to power the circuit or make any 
particular connection only  when we press it. Simply, it 
makes the  circuit connected when pressed and  
automatically breaks when released.
They are not only widely used for doorbell, but also have  
other applications such as unlocking electronic  door 
(typically on jewelry shop), connecting with  different 
control system like Scena...
Push buttons solutions for 2, 3 or 4 gang can be done as 
special request, contact us.

Bộ điều chỉnh độ sáng LED được sử dụng để điều 
chỉnh mức độ sáng của đèn đồng thời để bật - tắt 
thiết bị. Chỉ cần xoay số, bạn có thể kiểm soát 
được mọi thứ trong tay.

Ở mỗi đầu của mặt số là điểm bật - tắt,  nếu tiếp 
tục xoay, nó sẽ sáng từ mức 0% đến mức 100%. 
Điều này thực sự lý tưởng để tạo nên không gian 
thoải mái trong nhà hàng hay gia đình, hoặc được 
sử dụng để thể tiết kiệm năng lượng ở văn phòng 
hoặc khách sạn. 

LED rotary dimmer is used to modify the  luminous level of 
the lamp, and also to  turn it on and off. Just rotating a 
dial you can get all the control in your hand.

In each end of the dial is the On-Off point, if rotation 
continues, it will be from 0% to 100% luminous level. It is 
ideal to create more comfortable spaces in restaurants or 
at home, and even to get additional energy saving in the 
office or hotels.

Kết nối thiết bị được cấu tạo bởi chân đế an toàn 
24V và 3 giải pháp khác nhau. Chân đế được cài 
đặt trong hộp lắp đặt tiêu chuẩn và các giải pháp 
khác nhau có thể được thay đổi nhanh chóng 
theo các tình huống yêu cầu, chỉ cần đẩy
nút nhỏ và kéo ra.
Sau khi mô-đun mới được cài đặt, chỉ chạm nhẹ 
để bật và giữ chạm để làm mờ (đối với các 
mô-đun chiếu sáng). Tất cả các mô-đun có thể 
xoay tự do

Docking family is composed by a 24V safety  base and 3 
different solutions. The base is installed in a standard 
mounting box and the different solutions can be changed 
as fast as the situation requires, only push into the small 
button and pull it out. 
Once the new module is installed, only touch it shortly to 
turn on, and keep touching to dim (for the lighting 
modules). All the modules can rotate freely.

Công Tắc Đơn 1 Chiều
Công Tắc Đơn 1 Chiều Có LED

(Dây kết nối đến L, L1)

1 Gang 1 Way Switch
1 Gang 1 Way Switch with LED

(Contact LED Cable to L, L1)
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KỸ THUẬT

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

CẢM BIẾN GIỌNG NÓI

CÔNG TẮC THỜI GIAN TRỄ

N

L2

XXE301

XXE301 XXE302 XXE303

K:Centralized Control Switch,
optional, only for certain models

100W, 60W,

L L

N

C
K

L
L1

L1

L2

L2
N

N
N

L2

L1

L L C

Line Line

Standby LineLine

Load
Load

Load

Neutral
Neutral

Neutral

N

L

220V~50Hz,
Time Delay 40±5s

60W,

NL K N
L

ε

L1

XXE302
100W, 60W,

220V~50Hz,
Time Delay 40±5s

60W,
ε

XXE303
100W, 220V~50Hz,

Time Delay 40±5s

μ

XXE501

XXE501

100W, 60W,

L

L

Line Load Neutral

N

L

220V~50Hz,
Time Delay 60±10s

60W,

NL

ε

L1

L1

L2

L2
N

N
N

L2

L1

Standby LineLine

Load

Neutral
N

L1 L2

XXE503
100W, 220V~50Hz,

Time Delay 60±10s

μ

XXE503

N

L2
K:Centralized Control Switch,
optional, only for certain models

XXE401

XXE401 XXE402 XXE403

100W, 60W,

L L

N

C
K

L
L1

L1

L2

L2
N

N
N

L2

L1

L L C

Line Line

Standby LineLine

Load
Load

Load

Neutral
Neutral Neutral

N

L

220V~50Hz,
Time Delay 40±5s

60W,

NL K N
L

ε

L1

XXE402
100W, 60W,

220V~50Hz,
Time Delay 40±5s

60W,
ε

XXE403
100W, 220V~50Hz,

Time Delay 40±5s

μ

Presence Detector

Voice Sensor

Time Delay
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Công tắc thời gian trễ có thể tự động bật đèn 
sau một thời gian nhất định nhờ vào cơ chế 
kiểm soát thời gian.

Thiết bị hỗ trợ khi người dùng quên tắt đèn 
sau khi sử dụng. Đây là sản phẩm lý tưởng khi 
dùng trong nhà tắm, nhà kho hoặc những khu 
vực có thời gian sử dụng ngắn. 

Time delay switch can turn off the light automatically 
after a certain time thanks to its timing mechanism 
that controls it.

This product can help us when we don’t want users to 
forget to turn off the light. It is ideal for bathrooms, 
warehouses or other short-time used areas.

Cảm biến giọng nói có thể bật đèn sau một số
tiếng ồn (bằng cách đi bộ, vỗ tay…).
Nó cũng tích hợp cảm biến ánh sáng giúp tiết 
kiệm năng lượng, có nghĩa là nếu có đủ ánh 
sáng (chiếu qua cửa sổ…) thì sẽ không cần 
thiết phải bật đèn. Thiết bị được ứng dụng 
rộng rãi cho chiếu sáng hành lang hoặc nhà 
kho, những nơi có thể tự do di chuyển mà 
không cần nhớ phải tắt đèn bởi thiết bị sẽ tự 
động tắt sau một thời gian nhất định không 
có âm thanh. 

Voice senor can turn on the light after some noise 
occurs (by walking, clapping…). It also integrates a 
light sensor for additional energy saving, which 
means that if there is enough light (coming through 
the window… ) it is not necessary to turn on the light. 
It is widely used for corridors, or warehouses 
where the users can move freely without remember-
ing to switch the light off afterwards because it will 
turn off automatically after a certain time without 
sound.

Cảm biến chuyển động là thiết bị phát hiện 
di chuyển của con người để bật thiết bị đèn. 
Thiết bị sẽ tự động tắt đèn sau một thời 
gian nhất định mà không có người dùng.  

Đây là thiết bị hữu dụng để tiết kiệm năng 
lượng trong văn phòng (Phòng họp, Nhà vệ 
sinh...) bởi thiết bị chỉ bật lên khi trong 
phòng có người. 

Presence detector is a device that detects moving 
people and after that turn on the light. It will turn off 
the light automatically after a certain time without 
presence.

It is really useful for energy saving in offices 
(meeting room, toilet… ) because permitting to only 
have the light on if there are people in the room.



VĂN PHÒNG HÀ NỘI
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